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Khối 8




	C©u 1: 
	Câu lệnh Pascal sau có hợp lệ không? Vì sao?    For i=1 to 10 do writeln(‘A’);

	A.
	Sai. Sửa lại: For i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
	B.
	Sai. Sửa lại: For i:=1 to 10 do writeln(‘A’);

	C.
	Đúng
	D.
	Sai. Sửa lại: For i:=1 to 10 do writeln(‘A’)

	C©u 2: 
	Để tính tổng S=2+4+6+…+n ; em chon đoạn lệnh

	A.
	For i:=1 to n do if (i mod 2) = 1 then S:=S+i;        C. For i:=1 to n do if (i mod 2) <> 1 then S:=S+i;

	B.
	For i:=1 to n do if (i mod 2) = 1 then S:=S+1/i;     D. For i:=1 to n do if (i mod 2) = 0 then S:=S+i;

	C©u 3: 
	Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước ?

	A.
	While…do
	B.
	If… then…
	C.
	For…to…do
	D.
	If…then…else…

	C©u 4: 
	Cách khai báo biến mảng trong Pascal sau đây đúng hay sai ?Var x : array[10,15] of integer ;

	A.
	Sai. Sửa lại: Var x : aray[10,15] of integer ;
	B.
	Sai. Sửa lại: Var x : array[10,15] of real;

	C.
	Sai. Sửa lại: Var x : array[10..15] of integer ;
	D.
	Đúng

	C©u 5: 
	Cho mảng A= [ 1,2,3,4,7,8,3,4] và mảng B=[2,4,5,6,2,8,9].   Chọn đáp án đúng nhất

	A.
	A[1]+B[2]= 4
	B.
	A[3]+B[1]=6
	C.
	A[3]+B[3] = 2
	D.
	A[6]+B[6]=16

	C©u 6:  
	Câu lệnh lặp for…to…do có:

	A.
	Số lần lặp biết trước
	B.
	Số lần lặp nhỏ hơn 100

	C.
	Số lần lặp chưa biết trước
	D.
	Số lần lặp vô hạn

	C©u 7: 
	Câu lệnh Pascal sau có hợp lệ không? Vì sao?    For i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

	A.
	Sai. Sửa lại: For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
	B.
	Đúng

	C.
	Sai. Sửa lại: For i:= 1 to 10 do writeln(A’);
	D.
	For i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’)

	C©u 8: 
	Số lần lặp trong cấu trúc For..to..do là biết trước và bằng :

	A.
	Giá trị đầu – giá trị cuối +1
	B.
	Giá trị cuối – giá trị đầu +1

	C.
	Giá trị đầu – giá trị cuối
	D.
	1

	C©u 9: 
	Trong khai báo mảng,

	A.
	Chỉ số đầu=chỉ số cuối
	B.
	Chỉ số đầu<=chỉ số cuối +1

	C.
	Chỉ số đầu<=chỉ số cuối
	D.
	Chỉ số đầu>chỉ số cuối

	C©u 10: 
	Trong ngôn ngữ lập trình pascal có mấy kiểu dữ liệu cơ bản

	A.
	2: số nguyên, số thực
	B.
	3: số thực, số nguyên, kí tự

	C.
	2: integer, real
	D.
	4: số thực, số nguyên, kí tự, xâu kí tự

	C©u 11 : 
	Cách khai báo biến mảng trong Pascal sau đây đúng hay sai ?Var x : array[10..1] of real ;

	A.
	Sai. Sửa lại: Var x : array[10..1] of integer ;
	B.
	Sai. Sửa lại: Var x : array[1...10] of integer ;

	C.
	Sai. Sửa lại: Var x : array[1..10] of integer ;
	D.
	Đúng

	C©u 12 : 
	Câu lệnh pascal sau có hợp lệ không? Vì sao?Var x:real; begin for x:=1 to 10 do writeln(‘A’); end.

	A.
	Đúng

	B.
	Sai. Sửa lại: Var x:integer; begin for x:=1 to 10 do writeln(‘A’); end.

	C.
	Sai. Sửa lại Var x:real; begin for x:=1 to 10 do write(‘A’); end.

	D.
	Sai. Sửa lại: Var x:real; begin for x:=1 to 10 do writeln(‘A’) end.

	C©u 13 : 
	Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần biết trước ?

	A.
	For…to…do
	B.
	While…do
	C.
	If… then…
	D.
	If…then…else…

	C©u 14 : 
	Trong pascal câu lệnh nào sau đây được viết đúng:

	A.
	For i:=1 to 10 do writeln(‘A’);
	B.
	For i:=1 to 4 do writeln(‘A);

	C.
	For i:=1 to 4 do writeln(‘A’)
	D.
	For i:=4 to 1 do writeln(‘A’);

	C©u 15 : 
	Cách khai báo biến mảng trong Pascal sau đây đúng hay sai ?Var x : array[1.5..10] of integer ;

	A.
	Đúng
	B.
	Sai. Sửa lại: Var x: array[1.5…10] of integer;

	C.
	Sai. Sửa lại: Var x : array[1..10] of integer ;
	D.
	Sai. . Sửa lại: Var x : array[1...10] of integer ;

	C©u 16 : 
	Sau khi thực hiện chương trình sau, giá trị của biến S bằng bao nhiêu :

S :=1 ;          For i :=1 to 5 do S :=S*i ;

	A.
	15
	B.
	120
	C.
	0
	D.
	5

	C©u 17 : 
	Câu lệnh sau có hợp lệ không? vì sao?            For i:= 100 to 1 do writeln(‘A’);

	A.
	Sai. Sửa lại: For i:= 1 to 100 do writeln(‘A’);
	B.
	Sai. For i:= 1 to 100 do writeln(‘A’)

	C.
	Đúng.
	D.
	For i:= 100 to 1 do writeln(A);

	C©u 18 : 
	Chương trình Pascal có mấy phần ?

	A.
	3
	B.
	4
	C.
	1
	D.
	2

	C©u 19 : 
	Lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước ?

	A.
	While <điều kiện> do <câu lệnh>;     C. For <biến đếm>:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>

	B.
	For <biến đếm>:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;    D. While <điều kiện> do <câu lệnh>

	C©u 20 : 
	Cho mảng A gồm các phần tử [1, 5, 7, 9, 8, 6, 4].                Chọn câu trả lời đúng nhất

	A.
	A[1] =5
	B.
	A[2]= 7
	C.
	A[3]= 9
	D.
	A[5]=8


PHẦN THỰC HÀNH CƠ BẢN:

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

